
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Quốc tịch Lớp học Ngành Điểm TN Xếp loại

1 1211514925 Nguyễn Phụng Thùy Liên Nữ 06/04/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DDDL01 Điều dưỡng 2.92 Khá

2 1211516341 Bùi Thị Minh Phượng Nữ 23/06/1989 Tỉnh Lâm Đồng  Kinh 12DDDL01 Điều dưỡng 2.42 Trung bình

3 1211515495 Đào Thị Quyên Nữ 05/10/1992 Tỉnh Bắc Ninh Kinh 12DDDL01 Điều dưỡng 2.84 Khá

4 1211514763 Phạm Thị Mỹ Tiên Nữ 30/06/1992 Kinh 12DDDL01 Điều dưỡng 2.52 Khá

5 1211516280 Nguyễn Thị CNm Tú Nữ 08/12/1991 Tỉnh Bến Tre  Kinh 12DDDL01 Điều dưỡng 2.28 Trung bình

6 1211514580 Lâm Thị Ngọc Yên Nữ 25/06/1991 Tỉnh Long An  Kinh 12DDDL01 Điều dưỡng 3.16 Khá

7 1211515693 Bùi Ngọc Hưng Nam 23/08/1990 Tỉnh Bình Định  Kinh 12DDTL01 Kỹ thuật điện, điện tử 2.02 Trung bình

8 1211515211 Nguyễn Minh Hoàng Huy Nam 17/06/1991 Tỉnh Long An  Kinh 12DDTL01 Kỹ thuật điện, điện tử 2.36 Trung bình

9 1211515164 Từ Thị Bích Châu Nữ 21/11/1988 Tỉnh Bến Tre  Kinh 12DKTL01 Kế toán 2.34 Trung bình

10 1211514599 Nguyễn Hoài Diễm Thi Nữ 01/11/1991 Tỉnh Bình Thuận  Kinh 12DKTL01 Kế toán 2.61 Khá

11 1211515122 Ngô Thị Mộng Tuyền Nữ 10/12/1992 Tỉnh Tây Ninh  Kinh 12DKTL01 Kế toán 2.45 Trung bình

12 1211515341 Nguyễn Bảo Anh Nữ 21/09/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DKTL02 Kế toán 2.46 Trung bình

13 1211515453 Phạm Thị Vân Anh Nữ 15/05/1990 Thành phố Hải Phòng Kinh 12DKTL02 Kế toán 2.5 Khá

14 1211516055 Đỗ Thị Kim Hoa Nữ 18/04/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DKTL02 Kế toán 2.16 Trung bình

15 1211515723 Lê Thị Bích Loan Nữ 26/05/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DKTL06 Kế toán 2.27 Trung bình

16 1211515666 Lê Huỳnh Hải Yến Nữ 03/09/1992 Tỉnh Vĩnh Long  Kinh 12DKTL06 Kế toán 2.11 Trung bình

17 1211514738 Đỗ Gia Bảo Nam 22/01/1991 Tỉnh Đồng Nai  Kinh 12DQTL01 Quản trị kinh doanh 2.39 Trung bình
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18 1211514699 Trần Quốc Đạt Nam 25/07/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL01 Quản trị kinh doanh 2.56 Khá

19 1211514964 Tạ Thị Thu Oanh Nữ 13/04/1991 Tỉnh Gia Lai  Kinh 12DQTL01 Quản trị kinh doanh 2.93 Khá

20 1211514768 Nguyễn Thụy Kim Phụng Nữ 29/11/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL01 Quản trị kinh doanh 3.54 Giỏi

21 1211514969 Lý Quốc Thạnh Nam 20/09/1990 Tỉnh Vĩnh Long  Kinh 12DQTL01 Quản trị kinh doanh 3.2 Giỏi

22 1211514434 Nguyễn Phụng Thùy Nữ 19/08/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL01 Quản trị kinh doanh 2.33 Trung bình

23 1211515066 Nguyễn Văn Tùng Nam 21/04/1987 Tỉnh Trà Vinh  Kinh 12DQTL01 Quản trị kinh doanh 2.26 Trung bình

24 1211514963 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 25/10/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL01 Quản trị kinh doanh 2.34 Trung bình

25 1211515093 Trà Vân Anh Nữ 18/11/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL02 Quản trị kinh doanh 2.62 Khá

26 1211515332 Lợi Tuấn Hiền Nam 18/09/1992 TP. Hồ Chí Minh Hoa 12DQTL02 Quản trị kinh doanh 2.52 Khá

27 1211515096 Tống Mậu Hòa Nam 19/10/1991 Tỉnh Bình Thuận  Hoa 12DQTL02 Quản trị kinh doanh 2.66 Khá

28 1211515089 Cao Ngọc An Khang Nữ 09/06/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL02 Quản trị kinh doanh 2.72 Khá

29 1211515220 Đinh Hiếu Nghĩa Nam 19/10/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL02 Quản trị kinh doanh 2.3 Trung bình

30 1211515316 Nguyễn Thành Tiến Nam 06/02/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL02 Quản trị kinh doanh 2.11 Trung bình

31 1211515186 Đỗ Ngọc Bảo Trâm Nữ 20/03/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL02 Quản trị kinh doanh 2.7 Khá

32 1211515774 Nguyễn Phúc Tường Nam 08/11/1991 Tỉnh Long An  Kinh 12DQTL02 Quản trị kinh doanh 2.49 Trung bình

33 1211516081 Trịnh Huỳnh Thái An Nam 15/01/1990 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL03 Quản trị kinh doanh 2.57 Khá

34 1211515634 Nguyễn Vĩnh Cương Nam 13/01/1991 Tỉnh Đắk Lắk Kinh 12DQTL03 Quản trị kinh doanh 2.67 Khá

35 1211515579 Trương Quốc Dũng Nam 05/11/1990 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL03 Quản trị kinh doanh 2.16 Trung bình

36 1211516098 Trương Thị Ngọc Giàu Nữ 06/05/1991 Tỉnh Đồng Tháp  Kinh 12DQTL03 Quản trị kinh doanh 2.13 Trung bình

37 1211515957 Huỳnh Hắc Hưng Nam 20/04/1991 Tỉnh Bình Định  Kinh 12DQTL03 Quản trị kinh doanh 2.16 Trung bình

38 1211516002 Trương Thành Tài Nam 08/11/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL03 Quản trị kinh doanh 2.7 Khá

39 1211515754 Dương Hải Trình Nam 21/01/1992 Tỉnh Tây Ninh  Kinh 12DQTL03 Quản trị kinh doanh 2.26 Trung bình
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40 1211515644 Võ Minh Truyền Nam 28/02/1991 Tỉnh Khánh Hoà  Kinh 12DQTL03 Quản trị kinh doanh 2.16 Trung bình

41 1211515751 Lương Tấn Việt Nam 20/08/1992 Tỉnh Phú Yên  Kinh 12DQTL03 Quản trị kinh doanh 2.52 Khá

42 1211515755 Nguyễn Trần Thanh Vy Nữ 23/03/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL03 Quản trị kinh doanh 2.75 Khá

43 1211514843 Lương Ngọc Hoa Nữ 12/04/1992 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh 12DQTL04 Quản trị kinh doanh 2.56 Khá

44 1211514930 Nguyễn Thị Phương Lê Nữ 27/03/1988 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL04 Quản trị kinh doanh 2.85 Khá

45 1211514908 Nguyễn Trần Khánh Minh Nam 03/01/1989 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL04 Quản trị kinh doanh 2.41 Trung bình

46 1211514933 Nguyễn Hồ Minh Nhựt Nam 12/09/1991 Tỉnh Tiền Giang  Kinh 12DQTL04 Quản trị kinh doanh 2.36 Trung bình

47 1211516157 Bùi Thị Anh Thư Nữ 10/03/1990 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL04 Quản trị kinh doanh 2.55 Khá

48 1211514905 Chu Hải Thuyên Nam 25/12/1991 Tỉnh Đồng Nai  Kinh 12DQTL04 Quản trị kinh doanh 2.07 Trung bình

49 1211514931 Trần Thu Tuyết Nữ 16/12/1991 Tỉnh Lâm Đồng  Kinh 12DQTL04 Quản trị kinh doanh 2.8 Khá

50 1211514946 Đinh Ngọc Giàu Nam 04/04/1992 Tỉnh Bến Tre  Kinh 12DQTL06 Quản trị kinh doanh 2.36 Trung bình

51 1211514859 Nguyễn Đức Nhật Nam 12/03/1991 Tỉnh Đồng Nai  Kinh 12DQTL06 Quản trị kinh doanh 2.2 Trung bình

52 1211515914 Lê Thanh Tâm Nam 28/09/1991 Tỉnh Long An  Kinh 12DQTL06 Quản trị kinh doanh 2.41 Trung bình

53 1211514827 Vũ Huy Tùng Nam 01/06/1991 Tỉnh Bắc Ninh Kinh 12DQTL06 Quản trị kinh doanh 2.66 Khá

54 1211514899 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ 11/07/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL06 Quản trị kinh doanh 2.76 Khá

55 1211515796 Trần Thị Diệu Hiền Nữ 29/07/1991 Tỉnh Thừa Thiên-Huế Kinh 12DQTL07 Quản trị kinh doanh 2.15 Trung bình

56 1211515752 Trần Văn Sáng Nam 10/07/1990 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Kinh 12DQTL07 Quản trị kinh doanh 2.51 Khá

57 1211516109 Lê Bá Thanh Nam 27/07/1990 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL07 Quản trị kinh doanh 2.41 Trung bình

58 1211515584 Nguyễn Thu Thảo Nữ 02/11/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DQTL07 Quản trị kinh doanh 2.61 Khá

59 1211515570 Lê Minh Thông Nam 10/03/1992 Tỉnh Tây Ninh  Kinh 12DQTL07 Quản trị kinh doanh 2.16 Trung bình

60 1211515861 Nguyễn Thanh Bách Nam 20/02/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTAL01 Ngôn ngữ Anh 2.42 Trung bình

61 1211515846 Nguyễn Mạnh Hoàng Khang Nam 16/05/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTAL01 Ngôn ngữ Anh 2.87 Khá
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62 1211516243 Nguyễn Trần Nhi Na Nữ 11/11/1989 Kinh 12DTAL01 Ngôn ngữ Anh 3.23 Giỏi

63 1211515884 Hồ Thị Vi Nữ 22/07/1992 Thành phố Đà Nẵng Kinh 12DTAL01 Ngôn ngữ Anh 2.27 Trung bình

64 1211514555 Trần Thị Thu Ba Nữ 09/04/1990 Tỉnh Đắk Lắk Kinh 12DTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.45 Trung bình

65 1211515006 Hồ Thị Mỹ Gương Nữ 12/08/1992 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh 12DTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.38 Trung bình

66 1211514525 Hoàng Hà Nữ 13/03/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.39 Trung bình

67 1211514571 Nguyễn Trúc Lan Hạ Nữ 17/08/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.52 Khá

68 1211514546 Trần Lê CNm Hằng Nữ 08/10/1990 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.3 Trung bình

69 1211514499 Châu Ngọc Hiền Nam 29/05/1991 Tỉnh An Giang  Kinh 12DTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.61 Khá

70 1211514810 Võ Thị Hồng Phú Nữ 02/03/1991 Tỉnh Bình Định  Kinh 12DTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.68 Khá

71 1211514548 Nguyễn Thị Xuân Thảo Nữ 06/08/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.45 Trung bình

72 1211514446 Trần Thị Phương Thảo Nữ 09/04/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.84 Khá

73 1211514749 Phạm Thị Thu Nữ 16/08/1991 Tỉnh Hà Tĩnh  Kinh 12DTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.41 Trung bình

74 1211514601 Trần Phan Phương Vi Nữ 26/11/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL01 Tài chính - Ngân hàng 2.18 Trung bình

75 1211515054 Trắc Phi Đại Nam 18/10/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL02 Tài chính - Ngân hàng 2.89 Khá

76 1211515184 Trần Thị Minh Hạnh Nữ 06/08/1989 Tỉnh Tây Ninh  Kinh 12DTCL02 Tài chính - Ngân hàng 2.7 Khá

77 1211514736 Đoàn Thị Ngọc Linh Nữ 06/03/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL02 Tài chính - Ngân hàng 2.66 Khá

78 1211514818 Nguyễn Đặng Phương Thảo Nữ 28/06/1991 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Mường 12DTCL02 Tài chính - Ngân hàng 2.54 Khá

79 1211515159 Ngô Minh Hiếu Nữ 26/05/1991 Tỉnh Bình Định  Kinh 12DTCL03 Tài chính - Ngân hàng 2.41 Trung bình

80 1211515255 Lê Thị Tuyết Mai Nữ 10/11/1991 Tỉnh Hậu Giang Kinh 12DTCL03 Tài chính - Ngân hàng 2.91 Khá

81 1211515272 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ 10/01/1990 Tỉnh Tiền Giang  Kinh 12DTCL03 Tài chính - Ngân hàng 2.73 Khá

82 1211515192 Hồ Văn Sang Nam 22/08/1990 Tỉnh Bình Định  Kinh 12DTCL03 Tài chính - Ngân hàng 2.46 Trung bình

83 1211515845 Lê Thị Trang Nữ 24/04/1992 Tỉnh Lâm Đồng  Kinh 12DTCL03 Tài chính - Ngân hàng 2.21 Trung bình
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84 1211515232 Trương Thị Kiều Trang Nữ 02/06/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL03 Tài chính - Ngân hàng 2.13 Trung bình

85 1211515413 Đào Đức Tùng Nam 20/08/1991 Thành phố Hải Phòng Kinh 12DTCL03 Tài chính - Ngân hàng 2.54 Khá

86 1211515427 Phạm Bích Diệp Nữ 04/09/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL04 Tài chính - Ngân hàng 2.52 Khá

87 1211515438 Nguyễn Thị Tường Loan Nữ 26/09/1990 Tỉnh Lâm Đồng  Kinh 12DTCL04 Tài chính - Ngân hàng 2.89 Khá

88 1211515456 Lê Minh Phương Nữ 09/07/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL04 Tài chính - Ngân hàng 2.25 Trung bình

89 1211515775 Nguyễn Thanh Quyên Nữ 25/08/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL04 Tài chính - Ngân hàng 2.46 Trung bình

90 1211515463 Nguyễn Thái Sơn Nam 08/09/1992 Tỉnh An Giang  Kinh 12DTCL04 Tài chính - Ngân hàng 2.21 Trung bình

91 1211515906 Phạm Quỳnh Anh Nữ 04/04/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL05 Tài chính - Ngân hàng 2.5 Khá

92 1211515566 Phạm Thị Thu Diễm Nữ 08/08/1989 Tỉnh Bình Thuận  Kinh 12DTCL05 Tài chính - Ngân hàng 2.16 Trung bình

93 1211515699 Vũ Anh Cát Đình Nữ 06/11/1992 Tỉnh Bình Phước  Kinh 12DTCL05 Tài chính - Ngân hàng 2.23 Trung bình

94 1211515329 Lương Kim Phụng Nữ 10/02/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL05 Tài chính - Ngân hàng 2.27 Trung bình

95 1211514936 Huỳnh Tuấn Anh Nam 05/02/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL06 Tài chính - Ngân hàng 2.63 Khá

96 1211516291 Nguyễn Thị Thơi Nữ 30/05/1989 Tỉnh Tiền Giang  Kinh 12DTCL06 Tài chính - Ngân hàng 2.75 Khá

97 1211515136 Nguyễn Minh Đức Nam 12/10/1992 Tỉnh Đăk Nông Kinh 12DTCL12 Tài chính - Ngân hàng 2.34 Trung bình

98 1211514970 Võ Thị Kiều Nữ 26/06/1992 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh 12DTCL12 Tài chính - Ngân hàng 2.93 Khá

99 1211514891 Nguyễn Thanh Lâm Nam 19/11/1991 Tỉnh Tây Ninh  Kinh 12DTCL12 Tài chính - Ngân hàng 2.02 Trung bình

100 1211515306 Trần Nguyễn Vĩnh Khang Nam 26/02/1991 Tỉnh Lâm Đồng  Kinh 12DTCL13 Tài chính - Ngân hàng 2.79 Khá

101 1211515365 Đặng Quang Mỹ Nam 08/03/1992 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh 12DTCL13 Tài chính - Ngân hàng 3.11 Khá

102 1211515746 Lê Thị Hà Nữ 01/02/1992 Tỉnh Thanh Hóa Kinh 12DTCL14 Tài chính - Ngân hàng 2.71 Khá

103 1211515928 Hoàng Linh Nam 14/10/1992 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL14 Tài chính - Ngân hàng 2.54 Khá

104 1211515837 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 03/11/1991 TP. Hồ Chí Minh Kinh 12DTCL14 Tài chính - Ngân hàng 2.45 Trung bình

105 1211515743 Nguyễn Văn Sang Nam 04/10/1991 Tỉnh Bắc Giang Kinh 12DTCL14 Tài chính - Ngân hàng 2.04 Trung bình
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106 1211515834 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 03/04/1992 Tỉnh Tây Ninh  Kinh 12DTCL14 Tài chính - Ngân hàng 2.95 Khá

107 1211515758 Dương Thị Thùy Trang Nữ 08/12/1992 Tỉnh Bến Tre  Kinh 12DTCL14 Tài chính - Ngân hàng 2.55 Khá

108 1211515935 Phạm Thị Tường Vân Nữ 24/04/1992 Tỉnh Đồng Nai  Kinh 12DTCL14 Tài chính - Ngân hàng 2.48 Trung bình

109 1211516013 Võ Thị Khánh Vân Nữ 12/11/1992 Tỉnh Bến Tre  Kinh 12DTCL14 Tài chính - Ngân hàng 2.18 Trung bình

110 1211516251 Chề Ngọc Gia Nữ 13/08/1992 Tỉnh Bình Thuận  Hoa 12DTCL15 Tài chính - Ngân hàng 3.14 Khá

111 1211516038 Đặng Thị Thu Hường Nữ 05/03/1991 Tỉnh Bắc Ninh Kinh 12DTCL15 Tài chính - Ngân hàng 2.61 Khá

112 1211516061 Trần Quang Ngọc Nam 03/09/1992 Tỉnh Bến Tre  Kinh 12DTCL15 Tài chính - Ngân hàng 2.57 Khá

113 1211516306 Lê Thị Thu Thảo Nữ 07/11/1992 Tỉnh Thanh Hóa Kinh 12DTCL15 Tài chính - Ngân hàng 2.45 Trung bình

114 1211516066 Lê Thị Thu Nữ 09/04/1992 Tỉnh Thanh Hóa Kinh 12DTCL15 Tài chính - Ngân hàng 2.57 Khá

115 1211516221 Lê Thị Kim Oanh Nữ 22/03/1992 Tỉnh Bình Dương Kinh 12DTTL01 Ngôn ngữ Trung Quốc 2.17 Trung bình


